
LỰC LƯỢNG TNXP TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
THANH NIÊN XUNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 12 THAM GIA KIỂM TRA CUỐI HKII, NĂM HỌC 2024 - 2025
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN - CƠ SỞ CỦ CHI

PHÒNG: 208 (SÁNG)

STT SBD Họ và tên
Năm sinh

Nơi sinh Ghi chú

Nam Nữ
1 025709 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/10/2005 TP HCM 12D2
2 025710 Nguyễn Trần Huyền Trang 30/12/2006 TP HCM 12D4
3 025711 Lưu Trần Minh Trí 28/10/2007 TP HCM 12D2
4 025712 Nguyễn Phước Triệu 07/09/2006 TP HCM 12D4
5 025713 Lê Hoàng Tú Trinh 30/11/2005 Bình Dương 12D3
6 025714 Lê Thuỵ Phương Trinh 11/06/2001 Cần Thơ 12D4
7 025715 Kim Sang Trọng 24/07/2006 TP HCM 12D4
8 025716 Liêu Minh Trọng 03/11/2007 TP HCM 12D4
9 025717 Nguyễn Thanh Trúc 05/11/2007 TP HCM 12D2

10 025718 Mai Thanh Trường 27/04/2007 An Giang 12D4
11 025719 Nguyễn Văn Trường 21/11/2005 TP HCM 12D4
12 025720 Dương Thị Cẩm Tú 14/06/2007 TP HCM 12D2
13 025721 Kha Thái Tú 05/08/2007 Đồng Tháp 12D2
14 025722 Lê Hoàng Tuấn 18/09/2007 TP HCM 12D2
15 025723 Bùi Văn Tuấn 02/10/2006 Thanh Hóa 12D4
16 025724 Trương Nguyễn Ngọc Tuyền 04/06/2006 Đồng Nai 12D1
17 025725 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 TP HCM 12D3
18 025726 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 17/08/2007 TP HCM 12D2
19 025727 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 23/05/2007 TP HCM 12D3
20 025728 Hứa Quang Vũ 24/11/2005 TP HCM 12D2
21 025729 Lưu Ngọc Khánh Vy 05/11/2006 Tây Ninh 12D1
22 025730 Lưu Ngọc Tường Vy 05/11/2006 Tây Ninh 12D1
23 025731 Nguyễn Hà Vy 17/07/2006 TP HCM 12D3
24 025732 Nguyễn Thị Tuyết Vy 11/06/2007 TP HCM 12D3
25 025733 Bùi Thị Thảo Vy 19/07/2007 Quảng Ngãi 12D4
26 025734 Hồ Trần Thị Thanh Vy 03/12/2006 TP HCM 12D4
27 025735 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/09/2006 TP HCM 12D1
28 025736 Từ Anh Mỹ Ý 29/04/2006 Tiền Giang 12D1
29 025737 Nguyễn Kim Yến 04/12/2007 TP HCM 12D1

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP./.


